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Bài Thứ 25 – Dạng Thức Biến Thể Thứ 3 (Phần Cuối) 

Bài thực tập 25 – Dạng thức biến thể thứ 3 : chủ đề nguyên âm : ἔθνος, βοῦς 

A - Anh chị hãy nhận dạng trường hợp ngữ cảnh và con số các thể từ của dạng thức biến 
thể thứ 3, cố gắng thực hiện bài thực hành càng nhanh càng tốt.  

Thuộc Cách. S.ít. Thuộc Cách. S.ít. 
Tặng Cách. 
S.nh. 

Tặng Cách. S.nh. 

[dc]/[hc]/Đối Cách. 
S.nh. 

[dc]/[hc]/Đối Cách. 
S.nh. 

Tặng Cách. 
S.ít. 

Tặng Cách. S.ít. 

[dc]/[hc]/Đối Cách. 
S.nh. 

[dc]/[hc]/Đối Cách. 
S.ít. 

[dc]/[hc]/S.ít. [dc]/ Hô Cách. S.nh. 

Thuộc Cách. S.nh. Tặng Cách. S.ít. 
Tặng Cách. 
S.ít. 

Đối Cách. S.ít. 

Tặng Cách. S.nh. 
[dc]/[hc]/ Đối Cách. 
S.nh. 

Tặng Cách. 
S.ít. 

[dc]/[hc]/Đối Cách. 
S.ít. 

 

B - Anh chị hãy cho biết danh cách và thuộc cách số ít các thể từ sau đây.   

ἐλπίδα ἐλπίς, ἐλπίδος πνεύματα πνεῦμα, πνεύματος 

φῶς φῶς, φωτός ποιμένα ποιμήν, ποιμένος 

σαρξίν σάρξ, σαρκός μαρτύρες μαρτύς, μαρτύρος 

μαρτύσιν μαρτύς, μαρτύρος ἄρχοντες ἄρχων, ἄρχοντος 

λέοντα λέων, λέοντος αἰῶσιν αἰών, αἰῶνος 

 

C - Phần Phiên Dịch các từ ngữ và cụm từ sau đây.  

 Những người đàn bà, họ đâu rồi ? 
Người đàn bà của người an hem của 
ngươi  

Trong bàn tay của anh ấy, của Ngài Từ bàn tay của Đức Chúa Cha 

Trong hai bàn tay của anh ấy, của 
Chúa 

Những người và nữ 

Ông nói với người đàn bà : Hỡi người đàn bà, con trai của bà đây. 
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Bài thực tập 25 - Từ vựng  

Đ - Phần Phiên Dịch – anh chị cố gắng thực hiện bài thực hành càng nhanh càng tốt.  

Những bàn tay Các núi đồi Núi đồi  Sự cuối cùng 

Phụ nữ Những phụ nữ Bàn tay  dân tộc 

Những năm tháng Một người đàn bà Con bò  Những bàn tay 

Những con bò  Các dân tộc Năm tháng Sự cuối cùng 

 

E - Phần Phiên Dịch.  

Ga-li-lê của các dân ngoại Các thủ lĩnh những dân ngoại 

Người này là bánh được ban cho từ trời... 

Mẹ và anh chị em Ta là những người nghe theo lời của Đức Chúa Trời... 

 

 

 

 


